
Danh sách sinh viên lớp Công nghệ phần mềm - Khóa 53

STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Giới tính Nơi Sinh

1 1200234 Lê Đình Tuấn Anh Nam Thanh Hoá

2 1200784 Lê Hồng Bảo Nam Hưng Yên

3 1200941 Ngọ Thị Bình Nữ Thanh Hoá

4 1201288 Lê Đức Chung Nam Thanh Hoá

5 1201453 Tạ Văn Công Nam Hà Nội

6 1202756 Nguyễn Như Đạt Nam Bắc Ninh

7 1202852 Vũ Danh Đạt Nam Hà Nội

8 1203096 Hà Văn Đồng Nam Thanh Hoá

9 1203135 Bùi Anh Đức Nam Thái Bình

10 1203210 Lê Thị Đức Nữ Thanh Hoá

11 1220447 Nguyễn Xuân Đức Nam Nghệ An

12 1203364 Trần Trung Đức Nam Hà Nội

13 1203611 Bùi Thị Thu Hà Nữ Thái Bình

14 1220515 Nguyễn Đình Hà Nam Nghệ An

15 1203999 Trần Thanh Hải Nam Thái Bình

16 1204009 Trần Xuân Hải Nam Thái Bình

17 1204037 Đàm Văn Hảo Nam Hưng Yên

18 1104571 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ Hà Nam

19 1204889 Hồ Thị Hoài Nữ Nam Định

20 1204996 Lê Văn Hoàng Nam Hà Nội

21 1220712 Trần Huy Hoàng Nam Hà Tĩnh

22 1205495 Lê Quang Huy Nam Bắc Ninh

23 1206361 Nguyễn Thị Dạ Hương Nữ Hà Nội

24 1206579 Trần Khánh Nam Hà Nội

25 1206612 Bùi Đăng Khoa Nam Thái Bình

26 1206787 Tạ Trung Kiên Nam Hà Nội

27 1206971 Nguyễn Văn Lâm Nam Hà Nội

28 1207154 Đậu Tùng Linh Nam Hà Nội

29 1207271 Nguyễn Thế Linh Nam Hải Dương

30 1207321 Nguyễn Việt Linh Nam Hà Nội

31 1207611 Vũ Văn Long Nam Nam Định

32 1228287 Nguyễn Văn Minh Nam Quảng Ninh

33 1208415 Lưu Tiến Nam Nam Vĩnh Phúc

34 1208680 Trần Thị Nga Nữ Thái Bình

35 1209128 La Quý Nhất Nam Thanh Hoá
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36 1209357 Bùi Kiều Oanh Nữ Vĩnh Phúc

37 1209386 Nguyễn Thị Oanh Nữ Nam Định

38 1209465 Nguyễn Cao Phong Nam Liên Bang Nga

39 1209507 Trần Lê Phong Nam Nam Định

40 1209803 Trần Quý Phương Nam Bắc Ninh

41 1209925 Phạm Ngọc Quang Nam Hải Dương

42 1210218 Nguyễn Hữu Quyết Nam Hà Nam

43 1228354 Đào Ngọc Sơn Nam Quảng Ninh

44 1210588 Nguyễn Danh Sơn Nam Hà Nội

45 1221487 Lê Thị Thanh Tâm Nữ Nghệ An

46 1210897 Lê Trọng Tấn Nam Hà Nội

47 1211268 Mai Thị Thảo Nữ Nam Định

48 1211576 Nguyễn Minh Thắng Nam Hà Nội

49 1211848 Trần Thịnh Nam Hà Nội

50 1212113 Lê Thị Thuỳ Nữ Thanh Hoá

51 1212418 Nguyễn Văn Thức Nam Hà Nội

52 1221695 Nguyễn Hồng Thương Nam Nghệ An

53 1213134 Nguyễn Danh Trọng Nam Hà Nội

54 1213208 Nguyễn Ngọc Trung Nam Hà Nội

55 1213323 Hà Văn Trường Nam Thái Bình

56 1213418 Vũ Quang Trường Nam Phú Thọ

57 1213595 Lê Anh Tuấn Nam Vĩnh Phúc

58 1214138 Nguyễn Hà Tùng Nam Phú Thọ

59 1214824 Nguyễn Thế Vinh Nam Phú Thọ
60 1214889 Trịnh Thị Vui Nữ Nam Định


